
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

--o0o-- 

 

 

 

 

Họ và tên NCS  

 

 

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VỀ  

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

 

 

 

Đề tài luận án:  

 

 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:  

 

 

 

 

 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

 

 

 

LÊ THỊ UYÊN 

 

 

 

 

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

  
 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC 

 

 

                              

 

 
HÀ NỘI - 2016 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

--o0o-- 

 

 

 

 

Họ và tên NCS  

 

 

 

TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VỀ  

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

 

 

Đề tài luận án:  

Ngành:    Luật học 

Chuyên ngành:   

Mã số:    

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:  

 

 

 

 

TP.HCM, năm 20 

 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

 

 

 

LÊ THỊ UYÊN 

 

 

 

 

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 
Chuyên ngành: Luật Hiến pháp – Luật Hành chính 

Mã số: 62.38.01.02 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC 

 
                                    Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:  

                                                             TS. ĐẶNG VŨ HUÂN 

                                                          TS. LÊ HỒNG SƠN 

 

 

 
 

HÀ NỘI - 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 
 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. 

Các thông tin, số liệu nêu trong Luận án là trung thực. Các 

luận điểm kế thừa được trích dẫn rõ ràng. Kết quả nghiên 

cứu của Luận án chưa từng được công bố trong công trình 

nào khác. 

 

TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

 

 

     Lê Thị Uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC 

 

TT Nội dung Trang 

 MỞ ĐẦU 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 5 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 6 

5. Những đóng góp mới về khoa học của Luận án 7 

6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của Luận án 8 

7. Bố cục của Luận án 8 

 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ 

CÁC VẤN ĐỀ  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

9 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 9 

1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 23 

 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 25 

 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TRA VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

BAN HÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

26 

2.1. Khái niệm, đặc điểm, bản chất của văn bản QPPL và văn bản 

QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 

26 

2.2. Khái niệm, đặc điểm, bản chất, mục đích của kiểm tra văn bản QPPL 

và kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 

35 

2.3. Nguyên tắc, đối tƣợng, chủ thể, nội dung kiểm tra văn bản QPPL 

do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 

49 

2.4 Phƣơng thức, trình tự, thủ tục kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành 

60 

2.5 Chủ thể có thẩm quyền xử lý và các hình thức xử lý văn bản QPPL 

do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành trái pháp luật 

69 

2.6 Xử lý trách nhiệm đối với ngƣời, cơ quan ban hành văn bản QPPL 

trái pháp luật và khắc phục hậu quả do áp dụng văn bản trái pháp 

luật gay ra 

74 

2.7 Các yếu tố tác động đến kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan 

ngang bộ ban hành 

77 



2.8 Nghiên cứu cơ chế bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản 

QPPL của một số quốc gia trên thế giới và liên hệ với cơ chế kiểm 

tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành ở Việt Nam 

hiện nay 

82 

 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 87 

 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN 

HÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

88 

3.1. Những kết quả đã đạt đƣợc trong kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành 

88 

3.2. Những hạn chế, yếu kém trong kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành 

99 

3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong kiểm tra văn bản 

QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 

109 

 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 123 

 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁP NÂNG 

CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

BAN HÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

124 

4.1. Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng kiểm tra văn bản QPPL do bộ, 

cơ quan ngang bộ ban hành  

124 

4.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành 

129 

 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 148 

 KẾT LUẬN 149 

 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG 

BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

Ủy ban nhân dân:  UBND 

Hội đồng nhân dân:   HĐND 

Quy phạm pháp luật:    QPPL 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996:    Luật năm 1996 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004:    Luật năm 2004 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:    Luật năm 2008 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:   Luật năm 2015 

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ 

Chính trị về Chiến lƣợc xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hƣớng đến năm 2020 (giai đoạn 2007-2012):  

 Nghị quyết 48-NQ/TW 

Nghị quyết số 900/UBTVQH11 ngày 21/3/2007 của 

Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 48-NQ/TW:  

Nghị quyết 900/UBTVQH11 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính 

trị về Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020: 

Nghị quyết 49-NQ/TW 

Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2003 về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL: 

Nghị định 135/2003/NĐ-CP 

Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 

2010 về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL: 

Nghị định 40/2010/NĐ-CP 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

 



 1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đất nƣớc trong tình hình 

mới, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đã ban hành một số lƣợng rất lớn văn bản 

quy phạm pháp luật (QPPL), góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia, tạo ra 

cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới đất nƣớc. Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả tích cực đã đạt đƣợc, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hệ thống pháp luật hiện 

nay vẫn bộc lộ nhiều khiếm khuyết và hạn chế nhƣ: cồng kềnh, khó tiếp cận; nhiều 

mâu thuẫn, chồng chéo; nhiều văn bản, nhiều quy phạm pháp luật trái pháp luật, lạc 

hậu hoặc không phù hợp với thực tiễn cuộc sống nhƣng chƣa đƣợc đình chỉ, bãi bỏ, 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời… Do đó, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu về 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Theo đó, hệ thống pháp luật phải hoàn thiện theo hƣớng công khai, minh bạch, đồng 

bộ, dân chủ, quyền con ngƣời, quyền công dân đƣợc bảo đảm; thể chế hóa đầy đủ quy 

định của Hiến pháp về sự phân công, phối hợp và “kiểm soát” lẫn nhau trong thực hiện 

quyền lực nhà nƣớc. Đồng thời, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới toàn diện đời 

sống kinh tế - xã hội của Đất nƣớc và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Bên cạnh việc nâng cao chất lƣợng và kỹ thuật lập pháp, chúng ta đã có nhiều 

nỗ lực và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau nhằm loại trừ tối đa tình trạng này. Một 

trong những hoạt động quan trọng đó chính là kiểm tra văn bản QPPL. Kiểm tra văn 

bản QPPL đã đƣợc quy định tại Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và 

tiếp tục đƣợc quy định tại Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (trƣớc 

đây đƣợc quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ 2001), Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng 2015 (trƣớc đây đƣợc quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HDND) 

và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003), Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 

(trƣớc đây đƣợc quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996, Luật Ban hành 

văn bản QPPL năm 2008, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 

2004). Để triển khai công tác kiểm tra văn bản QPPL trên thực tế, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản 

QPPL (sau đó đƣợc thay thế bởi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010) và 
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hiện nay là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật năm 2015).  

Hoạt động kiểm tra văn bản QPPL đƣợc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn 

quốc với đối tƣợng là văn bản QPPL do cấp bộ đến văn bản QPPL do các cấp chính 

quyền địa phƣơng ban hành. Trong đó, với vị thế là loại văn bản QPPL đƣợc xếp bậc 

thứ nhất trong hệ thống các văn bản QPPL là đối tƣợng của hoạt động kiểm tra văn 

bản QPPL, là văn bản đƣợc thực hiện, áp dụng trong phạm vi toàn quốc, văn bản 

QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành có vị trí hết sức quan trọng. Do đó, kiểm tra, 

kiểm soát việc ban hành văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành có vai trò, ý 

nghĩa quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, kiểm tra 

văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, 

hạn chế, cụ thể là: 

Về mặt nhận thức, lý luận, một số cán bộ, công chức hoặc ngƣời có thẩm quyền 

kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ 

ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban 

hành; chƣa quan tâm chỉ đạo việc kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý văn bản thuộc thẩm 

quyền theo đúng quy định của pháp luật; chƣa quan tâm ban hành văn bản cụ thể hóa 

hoạt động kiểm tra văn bản tại bộ, ngành mình; chƣa tạo điều kiện về nhân sự, biên 

chế, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ kiểm tra văn bản do bộ, cơ quan 

ngang bộ ban hành; việc phối hợp trong kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật, nhất là 

từ phía cơ quan đã ban hành văn bản còn nhiều hạn chế; vẫn còn thực tế nể nang, né 

tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý” trong kiểm tra, xử lý văn bản… 

Bên cạnh đó, về mặt nhận thức, cần đánh giá lại vị trí, vai trò của kiểm tra văn 

bản nói chung và kiểm tra văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành nói riêng. Theo 

đó, ngoài việc có góc nhìn và nhận thức nhƣ lâu nay cho rằng, kiểm tra văn bản QPPL 

là một cơ chế kiểm soát nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nƣớc và là phƣơng 

thức nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cần đổi mới cách nhìn theo 

hƣớng, coi kiểm tra văn bản QPPL là một phƣơng thức kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

quyền lực nhà nƣớc. Từ cách nhìn này, sẽ có những nghiên cứu về mặt lý luận, thực 

tiễn, những giải pháp thích hợp cho việc tăng cƣờng chất lƣợng, hoặc đổi mới phƣơng 

thức kiểm tra, xử lý văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành. 
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Hiện nay, các nghiên cứu một cách đầy đủ, chuyên sâu về kiểm tra văn bản 

QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ không nhiều, nếu có, thì các nghiên cứu này chủ yếu 

đƣợc “lồng ghép” trong các nghiên cứu chung về kiểm tra văn bản QPPL, thiếu tính đồng 

bộ. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề lý luận xung quanh vấn đề này còn chƣa đƣợc làm sáng tỏ, 

nhƣ về khái niệm, vị trí của kiểm tra văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành; thẩm 

quyền kiểm tra, xử lý văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành… do đó, thiếu những 

nghiên cứu lý luận sắc bén làm cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất 

lƣợng hoạt động kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành.  

Về mặt pháp luật thực định, qua quá trình triển khai thực hiện các quy định hiện 

hành về kiểm tra văn bản QPPL nói chung và kiểm tra văn bản QPPL do bộ, cơ quan 

ngang bộ ban hành nói riêng cho thấy, quy định pháp luật về vấn đề này còn chƣa đầy 

đủ, toàn diện. Điều này có thể cũng xuất phát từ góc nhìn hoặc quan điểm chƣa coi kiểm 

tra văn bản QPPL là một phƣơng thức kiểm soát quyền lực nhà nƣớc. Do đó, trên cơ sở 

đổi mới nhận thức, quan điểm về kiểm tra văn bản QPPL, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này tạo tiền đề để triển khai thực hiện tốt hoạt động kiểm tra 

văn bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành. Trong đó, cần đầu tƣ nghiên cứu 

công phu và sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành đối với một số nội dung nhƣ: thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân tối cao trong xem xét, phán quyết tính pháp lý của văn bản 

do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành; thẩm quyền và hình thức xử lý văn bản do bộ, cơ 

quan ngang bộ ban hành trái pháp luật; quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý đối với chủ 

thể có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL trái pháp luật; trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại do ban hành và thi hành văn bản QPPL trái pháp luật gây ra; việc khắc phục hậu quả 

do thực hiện văn bản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc; cơ quan, ngƣời đã 

ban hành văn bản trái pháp luật không bị xử lý trách nhiệm…  

Về thực tiễn triển khai hoạt động này cho thấy, việc kiểm tra văn bản do các bộ, 

cơ quan ngang bộ ban hành còn nhiều hạn chế, bất cập, chẳng hạn nhƣ: Văn bản có nội 

dung trái pháp luật chƣa đƣợc phát hiện kịp thời (phát hiện chậm hoặc không phát hiện 

nội dung trái pháp luật của văn bản); văn bản có nội dung trái pháp luật chƣa đƣợc xử lý 

kịp thời, triệt để hoặc xử lý không đúng quy định; việc khắc phục hậu quả do thực hiện 

văn bản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc; cơ quan, ngƣời đã ban hành văn 

bản trái pháp luật không bị xử lý trách nhiệm…  
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Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, trong đó, về mặt chủ 

quan, việc chấp hành trật tự, kỷ cƣơng trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản tại 

một số bộ, cơ quan ngang bộ chƣa nghiêm; đội ngũ cán bộ kiểm tra văn bản còn thiếu về 

số lƣợng, trình độ, năng lực chƣa đồng đều; việc phối hợp trong kiểm tra, xử lý văn bản 

trái pháp luật, nhất là từ phía cơ quan đã ban hành văn bản còn nhiều hạn chế; nhận thức 

về kiểm tra văn bản do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành còn chƣa đầy đủ và đúng mức; 

các nghiên cứu lí luận về vấn đề này còn mỏng… Về mặt khách quan, văn bản do các 

bộ, cơ quan ngang bộ ban hành trong thời gian qua có số lƣợng lớn, xu hƣớng ngày 

càng tăng. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới nảy sinh xuất phát từ tình hình kinh tế - xã 

hội trong nƣớc và quốc tế, làm cho việc xây dựng, ban hành văn bản của các bộ, cơ 

quan ngang bộ quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực gặp 

nhiều khó khăn, vƣớng mắc (nhất là về tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên, môi 

trƣờng...); quy định pháp luật về soạn thảo, ban hành văn bản còn khiếm khuyết, nhất 

là việc xác định bản chất, giá trị pháp lý (hiệu lực) của văn bản khi có sự thay đổi (hết 

hiệu lực) của văn bản cấp trên; quy định pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

chƣa thực sự đầy đủ và hoàn thiện; kiểm tra văn bản là công việc phức tạp, đòi hỏi 

kiến thức chuyên môn sâu, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, trong khi đó điều kiện 

bảo đảm, nhất là chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ, công chức làm công tác này còn 

nhiều hạn chế, chƣa tƣơng xứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Từ thực trạng này, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những nghiên cứu sâu sắc về 

lí luận cũng nhƣ thực tiễn để phân tích, làm rõ nguyên nhân, đƣa ra đƣợc các giải pháp 

thích hợp và đồng bộ cho việc nâng cao chất lƣợng, hiệu quả kiểm tra văn bản QPPL do 

các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành, góp phần kiểm soát việc tuân thủ pháp luật trong 

ban hành văn bản QPPL, nâng cao chất lƣợng ban hành văn bản QPPL, làm cho hệ 

thống pháp luật đƣợc thống nhất, đồng bộ, minh bạch và khả thi. Đó cũng là lý do mà 

nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ ban hành ở Việt Nam hiện nay” để làm Luận án Tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của Luận án này là thông qua nghiên cứu các vấn đề lý luận về kiểm 

tra và xử lý văn bản QPPL, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm tra, văn 

bản QPPL do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành, xây dựng các luận cứ khoa học và thực 


